2. CHẾ ĐỊNH QUẢN TÀI VIÊN THEO PHÁP LUẬT NƯỚC NGOÀI
	STT
	NƯỚC
	KHÁI NIỆM
	ĐIỀU KIỆN
	BỔ NHIỆM
	THỜI GIAN BỔ NHIỆM

	1
	Liên Bang Nga
	Trọng tài viên quản lý tài sản (quản tài viên) là người được Tòa án trọng tài bổ nhiệm có chức năng quản lý tài sản của người mắc nợ.
	Khoản 4 Điều 12: Kinh tế gia hoặc luật gia hoặc có kinh nghiệm công tác kinh tế và không có tiền án.

Không phải là cán bộ quản lý của doanh nghiệp mắc nợ hoặc chủ nợ.
	Khoản 4 Điều 12: Khi cho tiến hành quản lý tài sản của người mắc nợ, Tòa án trọng tài bổ nhiệm quản tài viên. Người mắc nợ và các chủ nợ có quyền đề xuất các ứng cử viên chức quản tài viên của mình. Nếu có nhiều ứng cử thì quản tài viên được bổ nhiệm trên cơ sở cạnh tranh.
	Bổ nhiệm sau khi có quyết định tiến hành thủ tục tổ chức lại.

	
	
	Nhân viên thanh lý tài sản 


	Khoản 2 Điều 21: Ứng cử viên chức nhân viên thanh lý tài sản phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 4 Điều 12 (như trên).

	Khoản 2 Điều 23: Hội nghị chủ nợ có thể đề xuất ứng cử viên. Nếu không thì Tòa án bổ nhiệm từ danh sách ứng cử viên chức nhân viên thanh lý tài sản được lập theo quy định của pháp luật.

(Đối với thủ tục ngoài Tòa án thì theo quy định tại khoản 2 Điều 51: Người lãnh đạo doanh nghiệp mắc nợ đề xuất ứng cử viên chức nhân viên thanh lý tài sản. Nhân viên thanh lý tài sản do chủ sở hữu doanh nghiệp mắc nợ bổ nhiệm.  Các chủ nợ có quyền bổ nhiệm nhân viên thanh lý tài sản mới thay cho nhân viên thanh lý tài sản đã được chủ sở hữu doanh nghiệp mắc nợ bổ nhiệm).
	Sau khi có quyết định công nhận doanh nghiệp mắc nợ bị phá sản và mở thủ tục thanh lý tài sản.

	2
	Trung Quốc
	Ban thanh lý
	Điều 24: Các thành viên của Ban thanh lý do Tòa án chỉ định từ các cơ quan chủ quản, cơ quan tài chính Chính phủ và các cơ quan hữu quan khác và các chuyên gia. Ban thanh lý có thể thuê các nhân viên cần thiết khác.


	Điều 24: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản, Tòa án thành lập một ban thanh lý để tiếp quản doanh nghiệp phá sản. Ban thanh lý chịu trách nhiệm và phải báo cáo về công việc của mình trước Tòa án nhân dân. 
	Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản.

	
	
	Tổ thanh toán (Ý kiến của TANDTC về một vài vấn đề thực hiện LPS Trung Quốc)
	Điều 52 Ý kiến của TANDTC: Trước khi thành lập Tổ thanh toán, thông qua trao đổi ý kiến với chính quyền nhân dân cùng cấp, phải chỉ định thành viên Tổ thanh toán từ các thành viên của sở chủ quản chịu trách nhiệm về doanh nghiệp và cơ quan chính phủ như là tài chính, quản lý công nghiệp và thương mại, kế hoặc, kiểm toán, thuế, vật giá, lao động, cũng như các cán bộ nghiệp vụ khác. Sauk hi chỉ định, các cơ quan và cán bộ liên quan không được từ chối sự chỉ định mà không có lý do, hoặc rời bỏ nhiệm vụ của mình mà không được phép…Tòa án nhân dân chỉ định Tổ trưởng Tổ thanh toán. 

Điều 53: Tổ thanh toán có thể thuê mượn một số kế toán từ những hãng kế toán có đăng ký và những nhân viên làm việc khác.
	Điều 54 Ý kiến của TANDTC: Tổ thanh toán chịu trách nhiệm với Tòa án, phải báo cáo công việc của mình cho Tòa án, và chịu sự giám sát của Tòa án.
	Sau khi tuyên bố phá sản.

	3
	Pháp
	Đại diện chủ nợ thực hiện việc quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp mắc nợ.

Điều 9: Từ một đến ba đại diện các chủ nợ được giao nhiệm vụ tiến hành thủ tục phục hồi doanh nghiệp hoặc thủ tục thanh lý doanh nghiệp.

Đồng thời, Điều 11: Thẩm phán phụ trách thủ tục phá sản có thể ra quyết định bổ nhiệm một hoặc hai giám sát viên trong số các chủ nợ
	Điều 9: Những người có quan hệ họ hàng hoặc thông gia trong phạm vi bốn đời với con nợ không được bầu làm đại diện cho các chủ nợ.

Điều 11: Những người có quan hệ họ hàng hoặc thông gia với con nợ hoặc những người lãnh đạo của pháp nhân trong phạm vi bốn đời không được bổ nhiệm làm giám sát viên hoặc đại diện của pháp nhân được chỉ định làm giám sát


	
	Điều 13: Quyết định của Tòa án về việc mở thủ tục phục hồi hoặc thủ tục thanh lý xác định ra danh sách các chủ nợ với một người làm đại diện.

	4
	Nhật Bản
	Ủy viên giám sát
	Điều 54: một pháp nhân có thể trở thành ủy viên giám sát.
	Điều 54: Tòa án khi ban hành lệnh giám sát phải chỉ định một hoặc nhiều ủy viên giám sát.
	Điều 54: Khi đơn yêu cầu bắt đầu thủ tục tố tụng phục hồi đã được nộp và nếu thấy cần thiết, dựa vào đơn yêu cầu của bên có liên quan hoặc theo thẩm quyền của mình.

	
	
	Ủy viên điều tra
	
	Điều 62: Tòa án khi ban hành lệnh điều tra phải chỉ định một hoặc nhiều ủy viên điều tra.
	Điều 62: Khi đơn yêu cầu bắt đầu thủ tục tố tụng phục hồi đã được nộp và nếu thấy cần thiết dựa vào đơn yêu cầu của bên có liên quan hoặc theo thẩm quyền của mình.

	
	
	Người quản thủ
Điều 66: Có quyền thực hiện công việc kinh doanh của con nợ phục hồi và quyền quản lý và định đoạt tài sản của con nợ phục hồi
	
	Điều 64: Tòa án khi ban hành lệnh quản lý hành chính phải chỉ định một hoặc nhiều người quản thủ trong lệnh quản lý hành chính này
	Điều 64: Khi việc quản lý và định đoạt bởi 1 con nợ phục hồi (đối với trường hợp con nợ là pháp nhân) đối với tái sản của mình là yếu kém hoặc nếu thấy cần thiết cho quá trình phục hồi hoạt động kinh doanh của con nợ; đồng thời với quyết định bắt đầu thủ tục tố tụng phục hồi hoặc sau khi có quyết định này, dự trên cơ sở đơn yêu cầu của bên liên quan hoặc theo thẩm quyền của mình.

	
	
	Quản trị viên bảo toàn

Điều 81: Có quyền thực hiện công việc kinh doanh của con nợ phục hồi, quyền quản lý và định đoạt tài sản của con nợ phục hồi.
	
	Điều 79: Tòa án khi ban hành một lệnh quản lý hành chính bảo toàn phải chỉ định một hoặc một vài quản trị viên bảo toàn trong lệnh quản lý hành chính bảo toàn đó.
	Điều 79: Trong trường hợp khi đơn yêu cầu bắt đầu thủ tục tố tụng phục hồi đã được nộp và thấy rằng việc quản lý hoặc định đoạt do con nợ phục hồi tiến hành (giới hạn đối với con nợ là pháp nhân) đối với những tài sản của con nợ là quản lý tồi hoặc Tòa án thấy việc tiếp tục công việc kinh doanh của con nợ phục hồi là đặc biệt, có thể ra lệnh quản lý hành chính được thực hiện bởi một quản trị viên bảo toàn đối với công việc kinh doanh và tài sản của con nợ phục hồi trong một giai đoạn thời gian, cho đến khi có một quyết định về đơn yêu cầu bắt đầu thủ tục tố tụng phục hồi dựa vào yêu cầu của một bên liên quan hoặc theo thẩm quyền của mình.

	5
	Đức
	Người quản lý tài sản tạm thời
	
	Điều 21: Tòa án phải cử ra 1 người quản lý tài sản phá sản tạm thời trong thời gian từ khi nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đến khi Tòa án ra quyết định về đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản
	Từ khi nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đến khi Tòa án ra quyết định về đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

	
	
	Người quản lý tài sản phá sản
	Điều 56: Là người thông thạo kinh doanh, không phụ thuộc vào các chủ nợ và con nợ. Người quản lý tài sản phá sản được nhận một văn bằng bổ nhiệm và chịu sự giám sát của Tòa án phá sản.

Điều 57: Trong Hội nghị chủ nợ đầu tiên mà tại đó việc bổ nhiệm người quản lý phá sản đầu tiên được thực hiện, các chủ nợ có thể lựa chọn một người khác thay thế vào vị trí của người quản lý phá sản đã được bổ nhiệm. Người khác được lựa chọn làm người quản lý phá sản nếu bên cạnh đa số phiếu theo quy định tại Điều 76 khoản 2, đa số những cổ đông tham gia biểu quyết cũng tán thành với việc bầu người này.
	Điều 26: Nếu thủ tục phá sản mở, thì Tòa án cử một người quản lý phá sản. Quyết định mở thủ tục phá sản phải ghi tên và địa chỉ của người quản lý phá sản..

Điều 57: Tòa án chỉ được từ chối bổ nhiệm người được Hội nghị chủ nợ bầu làm người quản lý phá sản nếu người này không thích hợp với chức danh này.
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